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(Đề có 03 trang) 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. ( 3,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 

12- mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án đúng. 

Câu 1: Về chế độ chính trị, Hiến pháp 2013 đã khẳng định quyền lực tối cao của nhà nước là thuộc 

về 

A. Quốc hội. B. Chủ tịch nước. C. Chính phủ. D. Đảng Cộng sản. 

Câu 2: Những quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc 

không được làm, những việc cấm đoán là phản ánh nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Kinh tế. B. Đạo đức. C. Pháp luật. D. Chính trị. 

Câu 3: Pháp luật là phương tiện để Nhà nước 

A. bảo vệ các giai cấp. B. bảo vệ các công dân. 

C. quản lí xã hội. D. quản lí công dân. 

Câu 4: Nội dung của Hiến pháp quy định về những nội dung cơ bản, quan trọng của đất nước vì vậy 

nội dung của Hiến pháp mang tính 

A. tương đối ổn định. B. tượng trưng lâu dài. 

C. cố định và ổn định. D. ổn định và bất biến. 

Câu 5: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống 

pháp luật Việt Nam? 

A. Nghị quyết. B. Chế định luật. C. Thông tư. D. Hướng dẫn. 

Câu 6: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản quy phạm pháp luật do 

A. Chủ tịch nước ban hành B. Quốc hội ban hành. 

C. Thủ tướng chính phủ giới thiệu. D. Mặt trận tổ quốc ban hành 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 7 và 8 

Bà Y và bà D cùng hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyển và được cấp phép kinh doanh 

thực phẩm tươi sống theo quy định. Sau một thời gian hoạt động, hai cơ sở kinh doanh đã có hành 

vi xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung 

quang nên bị người dân làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng.  Là người nhà của bà D nên khi cùng 

đoàn kiểm tra đến xử lí vi phạm của hai cơ sở kinh doanh trên, ông N trưởng đoàn chỉ lập biên bản 

nhắc nhở đối với cơ sở kinh doanh của bà D và xử phạt bà Y. Bà Y thắc mắc và gửi đơn lên ông T 

giám đốc cơ quan ông N để giải quyết.  

Câu 7: Việc bà Y và bà D cùng hoàn thiện hồ sơ để được cấp phép hoạt động kinh doanh thực 

phẩm tươi sống là đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

A. Thi hành pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 

C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 8: Hành vi không tuân thủ quy định về môi trường, xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường 

của bà Y và bà D là chưa thực hiện pháp luật ở hình thức nào dưới đây? 

A. Thi hành pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 

C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 
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Câu 9: Trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn bản pháp luật nào 

có giá trị pháp lý cao nhất? 

A. Hiến pháp. B. Luật nhà nước. 

C. Luật tổ chức Quốc hội. D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân. 

Câu 10: Những quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện đề 

điều chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định được gọi là 

A. quy phạm pháp luật. B. chế định pháp luật. 

C. ngành luật. D. Nghị định. 

Câu 11: Bất kì ai trong điều kiêṇ hoàn cảnh nhất điṇh cũng phải xử xư ̣theo khuôn mẫu đươc̣ pháp 

luâṭ quy điṇh phản ánh đặc điểm cơ bản nào của pháp luâṭ? 

A. Tính cưỡng chế. B. Tính quyền lưc̣ bắt buộc chung. 

C. Tính xác điṇh chăṭ che ̃về hình thức. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 12: Hiến pháp năm 2013 quy định lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao 

gồm 

A. Đất liền, vùng biển và vùng trời. B. Đất liền, vùng đất, vùng biển và vùng trời. 

C. Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. D. Đất liền, vùng đất, hải đảo và vùng trời. 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI. (4,0 Điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong 

mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Đọc thông tin và trả lời. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị V và anh B cùng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh hàng nội thất. Căn 

cứ vào các quy định của pháp luật, ông M cán bộ cơ quan chức năng đã cấp phép cho anh B, còn hồ 

sơ của chị V do còn thiếu một số giấy tờ nên chưa được cấp. Nghi ngờ ông M nhận hối lộ, chị V 

viết bài xúc phạm ông M lên mạng xã hội khiến uy tín của ông bị giảm sút nghiêm trọng, nên bị cơ 

quan chức năng xử phạt. 

a. Hoạt động tiến hành đăng ký kinh doanh của chị V và anh B thể hiện quyền của công dân 

trước pháp luật. 

b. Ông M không giữ vai trò là chủ thể nhà nước trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh. 

c. Ông M có quyền khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình do chị V xâm phạm. 

d. Việc xử phạt chị V của cơ quan chức năng thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật. 

Câu 2: Đọc thông tin và trả lời. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung. Căn 

cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015. Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-

BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu 

chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Xét Tờ trình số 1718/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức tiền thưởng 

đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

UBND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết Số: 01/2021/NQ-HĐND Quy định mức tiền thưởng đối 

với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

a. Luật ngân sách Nhà nước là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

b. Thông tư của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch phải là văn bản quy phạm pháp luật. 

c. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh không phải là văn bản quy phạm pháp luật. 

d. Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh có giá trị như văn bản pháp luật. 

Câu 3: Đọc thông tin và trả lời. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Sau khi tốt nghiệp ra trường, chị H đã hoàn thiện hồ sơ để mở công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên. Sau khi được cấp phép hoạt động, doanh nghiệp của chị H hàng năm đều nộp thuế đầy 

đủ và không bán hàng giả, hàng nhái cũng như làm tốt công tác an sinh xã hội. Với những đóng góp 
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của mình, ông K cán bộ phụ trách thuế trong khu vực đã làm hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng về 

thành tích thực hiện tốt công tác thu nộp thuế đối với doanh nghiệp của chị H. 

a. Việc mở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của chị H là biểu hiện của hình thức sử 

dụng pháp luật. 

b. Chị H hàng năm đều nộp thuế đầy đủ, đúng hạn là thực hiện hình thức thi hành pháp luật. 

c. Việc không bán hàng giả, hàng nhái là thể hiện hành vi áp dụng pháp luật của chị H. 

d. Việc làm của ông K là biểu hiện của việc áp dụng pháp luật. 

Câu 4: Đọc thông tin và trả lời. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Hiến pháp năm 2013 đặt bước phát triển mới trong quy định về quyền lao động và việc làm của 

công dân. Điều 35 Hiến pháp năm 2013 quy định: “. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề 

nghiệp, việc làm và nơi làm việc; Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc 

công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế đô ̣nghỉ ngơi; Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức 

lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu”. Có thể thấy rằng, trên cơ sở kế thừa 

và phát triển quy định của các bản Hiến pháp trước đây, tiếp thu hợp lý quy định của pháp luật quốc 

tế về quyền lao động của con người, Hiến pháp năm 2013 đã quy định về quyền lao động và việc 

làm của công dân một cách thực chất, rõ ràng hơn, tương thích với pháp luật quốc tế. 

a. Những nội dung của Hiến pháp 2013 về quyền lao động và việc làm của công là cơ sở để ban 

hành những nội dung cơ bản của pháp luật lao động.  

b. Việc nâng độ tuổi về hưu đối với lao động nam và nữ là trái với nội dung cơ bản của Hiến 

pháp 2013 về vấn đề lao động, việc làm. 

c. Vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn là thể hiện giá 

trị mà Hiến pháp 2013 mang lại.  

d. Hiến pháp năm 2013 đã kế thừa và phát triển quy định của các bản Hiến pháp trước đây. 

III. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 Điểm) 

Câu 1. ( 2,0 điểm) . Trình bày vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội? 

Câu 2. ( 1,0 điểm). Đọc tình huống và trả lời: 

Vì muốn tiết kiệm chi phí sản xuất, Công ty S chế biến thức ăn gia súc đã xả nước thải chưa 

qua xử lí vào dòng sông bên cạnh làm ô nhiễm dòng sông. Công ty S bị cảnh sát môi trường lập 

biên bản xử lí vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền và đình chỉ hoạt động đến khi khắc phục 

xong hậu quả. 

Em hãy phân tích để làm rõ các hình thức thực hiện pháp luật được đề cập trong tình huống 

trên? 

 

------ HẾT ------ 

 

 


